
PHỤ LỤC 
Danh mục rà soát các điều kiện kinh doanh đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện 
trong lĩnh vực đường thủy nội địa

	STT
	Tên ngành nghề/ điều kiện kinh doanh
	Nội dung quy định về điều kiện
	Căn cứ pháp lý
	Đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa
	Kiến nghị thực thi

	1
	Điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa
	
	
	

	
	Điều kiện chung
	
	
	

	
	Điều kiện chung
	1. Có đăng ký kinh doanh ngành nghề vận tải đường thủy nội địa.
	Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Sửa điều kiện 1 để phù hợp với Luật Doanh nghiệp.
	Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực
	2. Thuyền viên phải có bằng, chứng chỉ chuyên môn theo quy định.
3. Thuyền viên phải đủ tiêu chuẩn về sức khỏe theo quy định của Bộ Y tế.
4. Thuyền viên, nhân viên phục vụ có hợp đồng lao động bằng văn bản với đơn vị kinh doanh vận tải.
	Khoản 3, 4 Điều 5 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 2, 3 vì đã được quy định tại Luật Giao thông đường thủy nội địa.

- Bỏ điều kiện 4 đề nghị bỏ, nội dung này sẽ được điều tiết theo quy định của Bộ luật Lao động.
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP


	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	5. Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định;
	Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 5 đã được điều tiết tại Luật giao thông đường thủy nội địa.
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	
	6. Phương tiện phải phù hợp với hình thức và phương án kinh doanh.
	
	- Sửa đổi bổ sung điều kiện 6 theo hướng đơn vị quản lý kiểm tra và điều hành hoạt động.
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện khác
	7. Mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ phương tiện đối với hành khách và người thứ ba.
	Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 7 đề nghị nội dung quy định trong Luật Giao thông đường thủy nội địa.
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định
	
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 
	1. Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải.

2. Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác.
3. Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.
	Khoản 3, 4, 7 Điều 6 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 1, chuyển nội dung này sang hoạt động quản lý (vì lúc này dn chưa hình thành nên chưa xem xét đến việc nhân viên phục vụ phải được tập huấn nghiệp vụ).

- Bỏ điều kiện 2 thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, doanh nghiệp có quyền  và tự chịu trách nhiệm  về hoạt động kinh doanh
- Bỏ điều kiện 3 để tránh can thiệp vào tổ chức của doanh nghiệp, hơn nữa bản thân doanh nghiệp luôn mong muốn phải hoạt động an toàn để tránh các trách nhiệm pháp lý phát sinh nên tự bản thân doanh nghiệp sẽ quyết định có hay không có bộ phận này (Thông thường trách nhiệm này sẽ được ủy thác cho thuyền trưởng theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật giao thông đường thủy nội địa).
- Bổ sung quy định: phải là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật VN để tránh manh mún trong hoạt động vận tải thủy. 
	Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	4. Có văn bản chấp thuận tuyến hoạt động.

5. Có phương án khai thác tuyến của cơ quan có thẩm quyền nơi đơn vị kinh doanh nộp đơn đăng ký vận tải hành khách đường thủy nội địa theo tuyến cố định. 
6. Có nơi neo đậu cho phương tiện phù hợp với phương án khai thác tuyến.

7. Có nơi neo đậu bảo đảm các yêu cầu về an toàn giao thông, phòng chống cháy, nổ và bảo vệ môi trường theo quy định.

8. Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.
	Khoản 2, 5, 6 Điều 6 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 4, 5 để tránh phát sinh giấy phép con hơn nữa nội dung này trùng với đk5.
- Bỏ điều kiện 6, 7 thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp quy định
- Bỏ điều kiện 8 và đưa nội dung này vào quy chuẩn.
	Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật 72:2013/BGTVT


	
	Điều kiện kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng chuyến
	
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 
	1. Nhân viên phục vụ trên phương tiện phải được tập huấn về nghiệp vụ và các quy định của pháp luật đối với hoạt động vận tải.
2. Người điều hành vận tải phải có trình độ chuyên môn về vận tải từ trung cấp trở lên hoặc có trình độ từ cao đẳng trở lên đối với các chuyên ngành kinh tế, kỹ thuật khác.
3. Có bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông.
	Khoản 3, 4, 6 Điều 7 Điều Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 1 chuyển nội dung này sang hoạt động quản lý (vì lúc này dn chưa hình thành nên chưa xem xét đến việc nhân viên phục vụ phải được tập huấn nghiệp vụ).

- Bỏ điều kiện 2 thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp
- Bỏ điều kiện 3 để tránh can thiệp vào tổ chức của doanh nghiệp, hơn nữa bản thân doanh nghiệp luôn mong muốn phải hoạt động an toàn để tránh các trách nhiệm pháp lý phát sinh nên tự bản thân doanh nghiệp sẽ quyết định có hay không có bô phận này (Thông thường trách nhiệm này sẽ được ủy thác cho thuyền trường theo quy định tại khoản 3 Điều 78 Luật giao thông đường thủy nội địa).

- Bổ sung quy định: phải là doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập theo quy định của pháp luật VN để tránh manh mún trong hoạt động vận tải thủy.
	Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	4. Có hợp đồng với người thuê vận tải.

	Khoản 2, 3 Điều 7 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 4 vì đây là nội dung  phát sinh trong quá trình hoạt động (chưa hình thành doanh nghiệp sao có  hợp đồng với người thuê vận tải được?
	Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	
	5. Phương tiện phải lắp đặt thiết bị nhận dạng tự động - AIS khi hoạt động trên tuyến từ bờ ra đảo hoặc giữa các đảo.
	
	- Bỏ điều kiện 5 và đưa nội dung này vào quy chuẩn.
	Sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật 72:2013/BGTVT

	
	Kinh doanh vận chuyển khách du lịch
	
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực
	1. Nhân viên phục vụ trên phương tiện vận chuyển khách du lịch phải được tập huấn về nghiệp vụ du lịch theo quy định có liên quan của pháp luật về du lịch.
	Khoản 3 Điều 8 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	Bỏ điều kiện 1, chuyển nội dung này sang hoạt động quản lý (vì lúc này dn chưa hình thành nên chưa xem xét đến việc nhân viên phục vụ phải được tập huấn nghiệp vụ).
	Thực hiện theo quy định trong Luật Du lịch

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	2. Phương tiện phải được cấp biển hiệu riêng cho phương tiện vận chuyển khách du lịch.
	Khoản 2 Điều 8 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 2 chuyển nội dung này theo quy định Luật Du lịch.
- Đề nghị bổ sung phạm vi giới hạn: Là doanh nghiệp, HTX để tránh hoạt động vận tải manh mún, nhỏ lẻ.
	Thực hiện theo quy định trong Luật Du lịch

	
	Điều kiện kinh doanh vận tải khách ngang sông
	
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 
	1. Thuyền viên, người lái phương tiện phải có chứng chỉ chuyên môn.
	Khoản 4 Điều 9 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 1 vì nội dung này được điều tiết trong quá trình hoạt động và đã được quy định tại Luật giao thông đường thủy nội địa.
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất
	2. Đơn vị kinh doanh phải được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận vận tải hành khách ngang sông theo quy định. 

3. Phải đón, trả hành khách tại bến đã được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động.

4. Phương tiện phải bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
	Khoản 1, 2, 3 Điều 9 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 2 Vì vận tải khách ngang sông có cự ly ngắn, việc chấp thuận không thực hiện được trong thực tế

- Bỏ điều kiện 3 đây là nội dung trong quá trình hoạt động (do đó sẽ chuyển nội dung này thành trách nhiệm của doanh nghiệp).
- Bỏ điều kiện 4 đã được quy định trong Luật giao thông đường thủy nội địa.
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	
	Kinh doanh vận tải hàng hóa
	
	
	

	
	Điều kiện khác 
	 1. Đối với kinh doanh vận tải hàng hóa nguy hiểm phải đáp ứng các quy định của pháp luật về vận tải hàng hóa nguy hiểm.
2. Việc vận chuyển hàng hóa có nguy cơ gây sự cố môi trường phải bảo đảm các yêu cầu về bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 74 Luật Bảo vệ môi trường năm 2014.
	Khoản 2, 5 Điều 10 Nghị định số 110/2014/NĐ-CP
	Bỏ điều kiện 1,2 vì đây là quy định của pháp luật về nội dung không phải điều kiện kinh doanh
	- Sửa Nghị định số 110/2014/NĐ-CP

	2
	Kinh doanh dịch vụ đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa
	
	
	

	
	Điều kiện chung 
	1. Phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật
	Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP.
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 
	2. Có bộ phận giám sát, quản lý chất lượng để bảo đảm sản phẩm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định.

3. Có số lượng cán bộ kỹ thuật, bộ phận kiểm tra chất lượng đáp ứng yêu cầu hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP.
	Khoản 2, 3 Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP
	
	

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	4. Có cơ sở vật chất, trang thiết bị phù hợp; 
5. Có phương án tổ chức sản xuất, kinh doanh phù hợp với chủng loại, kích cỡ phương tiện được sản xuất, kinh doanh dịch vụ.

6. Có phương án bảo đảm phòng, chống cháy, nổ, an toàn, vệ sinh lao động cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

7. Có kế hoạch phòng, chống ô nhiễm môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

	Khoản 1, 4 Điều 6 Nghị định số 24/2015/NĐ-CP
	- Sửa điều kiện 4 để đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết phù hợp theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa

- Bỏ điều kiện 5: Vì phương án kinh doanh do doanh nghiệp lập cần để doanh nghiệp tự chủ, đảm bảo linh hoạt và hiệu quả.
- Bỏ điều kiện 6,7 vì nội dung này chỉ có thể đặt ra trong quá trình hoạt động (không phải là đk đầu vào).
	 Sửa Nghị định số 24/2015/NĐ-CP.

	3
	Kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa
	
	
	

	
	Điều kiện về tổ chức bộ máy và nhân lực 
	1. Giáo viên có lý lịch rõ ràng;

2. Giáo viên có phẩm chất, đạo đức tốt;
3. Giáo viên có đủ sức khỏe làm việc; 
4. Giáo viên đã tổ nghiệp cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật trở lên hoặc có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nếu không tốt nghiệp các trường cao đẳng sư phạm hoặc cao đẳng sư phạm kỹ thuật.

5. Đối với giáo viên dạy lý thuyết phải tốt nghiệp trung cấp trở lên hoặc có chứng chỉ kỹ năng nghề đúng chuyên ngành hoặc tương đương chuyên ngành được phân công giảng dạy, theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp.

6. Giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy trưởng phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng cao hơn ít nhất 01 hạng so với hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn được phân công giảng dạy;

7. Giáo viên dạy thực hành thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất phải có giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng, máy trưởng hạng nhất và có thời gian đảm nhiệm chức danh hạng nhất từ 36 tháng trở lên.
8. Cơ sở đào tạo phải có tối thiểu 50% giáo viên cơ hữu giảng dạy theo từng chương trình loại, hạng.
	Điều 9 Nghị định 78/2016/NĐ-CP
	- Bỏ điều kiện 1, 2, 3, 4, 5: vì các nội dung này đã được điều tiết tại Luật Giáo dục nghề nghiệp.


	Sửa Điều 9 Nghị định 78/2016/NĐ-CP

	
	Điều kiện về năng lực sản xuất 
	9. Hệ thống phòng học chuyên môn và phòng thi, kiểm tra phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật.

10. Phòng thi, kiểm tra có thể được bố trí chung với các phòng học chuyên môn.

11. Các xưởng thực hành phải phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

12. Khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy phải đảm bảo có vùng nước để dạy thực hành lái, vận hành máy phương tiện thủy nội địa và cầu tàu để dạy nghề 
thuyền trưởng từ hạng nhì trở lên phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật h.
13. Có đủ các phương tiện thực hành theo các loại, hạng giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn. Đối với các phương tiện dạy thực hành phải có giấy tờ hợp pháp về đăng ký, đăng kiểm, các trang thiết bị hàng hải, cứu sinh, cứu hỏa, cứu thương và phải treo biển “Phương tiện huấn luyện” ở vị trí dễ quan sát khi huấn luyện.
14. Nội dung, chương trình đào tạo được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
	- Điều 5, 6, 7, 8 Nghị định 78/2016/NĐ-CP
	
	Sửa Điều 5, 6, 7, 8  Nghị định 78/2016/NĐ-CP

	
	Tổng
	49 điều kiện
	
	37/49 (75,51%)
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